
Số TC:

Hệ điểm: Hệ 10 Hệ 4 Hệ 10 Hệ 4 Hệ 10 Hệ 4 Hệ 10 Hệ 4 Hệ 10 Hệ 4 Hệ 10 Hệ 4

Lần thi: L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2

1 K20-  1 Đào Việt Anh 104.8 35.0 6.55 2.18 127.0 44.0 6.35 2.20 231.8 79.0 6.43 2.19

2 K20-  2 Đinh Thị Phương Anh 104.8 35.0 6.55 2.18 123.4 46.0 6.17 2.30 228.2 81.0 6.33 2.25

3 K20-  3 Tạ Thị Vân Anh 118.1 47.0 7.38 2.93 131.6 48.0 6.58 2.40 249.7 95.0 6.93 2.63

4 K20-  4 Trần Lan Anh 99.6 31.0 6.22 1.93 111.5 32.0 5.57 1.60 211.1 63.0 5.86 1.75

5 K20-  5 Trịnh Thị Quỳnh Anh 88.5 24.0 5.53 1.50 121.9 36.0 6.09 1.80 210.4 60.0 5.84 1.66

6 K20-  6 Hồ Ngọc Ánh 104.9 35.0 6.55 2.18 140.4 53.0 7.02 2.65 245.3 88.0 6.81 2.44

7 K20-  7 Nguyễn Tú Ánh 97.3 31.0 6.08 1.93 113.0 32.0 5.65 1.60 210.3 63.0 5.84 1.75

8 K20-  8 Trần Thị Ánh 112.3 39.0 7.01 2.43 136.5 52.0 6.82 2.60 248.8 91.0 6.91 2.52

9 K20-  9 Đỗ Thu Hà 112.0 44.0 7.00 2.75 120.9 39.0 6.04 1.95 232.9 83.0 6.46 2.30

10 K20-  10 Nguyễn Thu Hằng 101.3 34.0 6.33 2.12 113.8 38.0 5.69 1.90 215.1 72.0 5.97 2.00

11 K20-  11 Trần Thị Mỹ Hảo 95.9 29.0 5.99 1.81 107.1 26.0 5.35 1.30 203.0 55.0 5.63 1.52

12 K20-  12 Lê Thị Hải Hậu 100.7 33.0 6.29 2.06 118.4 36.0 5.92 1.80 219.1 69.0 6.08 1.91

13 K20-  13 Kim Thị Hương 102.6 33.0 6.41 2.06 121.9 40.0 6.09 2.00 224.5 73.0 6.23 2.02

14 K20-  14 Nguyễn Thị Hường 102.7 33.0 6.41 2.06 120.2 40.0 6.01 2.00 222.9 73.0 6.19 2.02

15 K20-  15 Lê Ngọc Huyền 102.8 35.0 6.42 2.18 112.2 30.0 5.61 1.50 215.0 65.0 5.97 1.80

16 K20-  16 Nguyễn Thị Thu Huyền 110.8 41.0 6.92 2.56 126.2 42.0 6.31 2.10 237.0 83.0 6.58 2.30

17 K20-  17 Trần Thị Thanh Huyền 103.1 37.0 6.44 2.31 138.5 48.0 6.92 2.40 241.6 85.0 6.71 2.36

18 K20-  18 Nguyễn Thị Hồng Lan 125.5 50.0 7.84 3.12 150.8 60.0 7.54 3.00 276.3 110.0 7.67 3.05

19 K20-  19 Nguyễn Thị Linh 109.9 39.0 6.86 2.43 122.8 44.0 6.14 2.20 232.7 83.0 6.46 2.30

20 K20-  20 Nguyễn Thùy Linh 97.7 28.0 6.10 1.75 120.1 39.0 6.00 1.95 217.8 67.0 6.05 1.86

21 K20-  21 Phan Thị Huyền Linh 51.0 6.0 3.18 0.37 5.4 0.0 0.27 0.00 56.4 6.0 1.56 0.16 Cảnh báo Kqht

22 K20-  22 Nguyễn Thị Tuyết Mai 107.8 36.0 6.73 2.25 139.3 51.0 6.96 2.55 247.1 87.0 6.86 2.41

23 K20-  23 Nguyễn Thị Hồng Ngát 109.5 41.0 6.84 2.56 137.5 50.0 6.87 2.50 247.0 91.0 6.86 2.52

24 K20-  24 Phan Thị Thúy Ngọc 24.9 0.0 1.55 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 24.9 0.0 0.69 0.00 Cảnh báo Kqht

25 K20-  25 Trần Thị Ngọc 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 Cảnh báo Kqht

26 K20-  26 Hoàng Thị Nhung 104.1 36.0 6.50 2.25 5.0 0.0 0.25 0.00 109.1 36.0 3.03 1.00 Cảnh báo Kqht
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27 K20-  27 Văn Thị Kim Oanh 106.0 36.0 6.62 2.25 130.1 44.0 6.50 2.20 236.1 80.0 6.55 2.22

28 K20-  28 Đỗ Bích Phương 96.5 29.0 6.03 1.81 117.0 35.0 5.85 1.75 213.5 64.0 5.93 1.77

29 K20-  29 Kim Thị Minh Phương 82.4 20.0 5.15 1.25 101.2 25.0 5.06 1.25 183.6 45.0 5.10 1.25

30 K20-  30 Nguyễn Thị Phương 111.2 40.0 6.95 2.50 131.4 49.0 6.57 2.45 242.6 89.0 6.73 2.47

31 K20-  31 Phạm Ngọc Phương 85.9 22.0 5.36 1.37 103.3 24.0 5.16 1.20 189.2 46.0 5.25 1.27

32 K20-  32 Nguyễn Như Quỳnh 93.7 28.0 5.85 1.75 122.5 38.0 6.12 1.90 216.2 66.0 6.00 1.83

33 K20-  33 Đỗ Thị Thắm 87.9 24.0 5.49 1.50 120.4 38.0 6.02 1.90 208.3 62.0 5.78 1.72

34 K20-  34 Nguyễn Thị Thư 94.9 29.0 5.93 1.81 107.4 30.0 5.37 1.50 202.3 59.0 5.61 1.63

35 K20-  35 Lê Huyền Thương 96.9 30.0 6.05 1.87 107.8 28.0 5.39 1.40 204.7 58.0 5.68 1.61

36 K20-  36 Lam Thị Thủy 92.1 28.0 5.75 1.75 120.1 36.0 6.00 1.80 212.2 64.0 5.89 1.77

37 K20-  37 Nguyễn Thị Trang 97.6 32.0 6.10 2.00 120.5 38.0 6.02 1.90 218.1 70.0 6.05 1.94

38 K20-  38 Phùng Thị Thùy Trang 87.5 25.0 5.46 1.56 120.6 35.0 6.03 1.75 208.1 60.0 5.78 1.66

39 K20-  39 Trương Thị Hương 93.6 29.0 5.85 1.81 115.4 33.0 5.77 1.65 209.0 62.0 5.80 1.72

40 K20-  40 Lưu Thị Kim Lan 93.4 28.0 5.83 1.75 115.8 35.0 5.79 1.75 209.2 63.0 5.81 1.75

41 K20-  41 Nguyễn Thị Loan 89.1 24.0 5.56 1.50 118.1 37.0 5.90 1.85 207.2 61.0 5.75 1.69

42 K20-  42 Nguyễn Thị Phương 88.7 23.0 5.54 1.43 110.0 31.0 5.50 1.55 198.7 54.0 5.51 1.50

43 K20-  43 Nguyễn Thị Minh Phượng 30.5 0.0 1.90 0.00 7.6 0.0 0.38 0.00 38.1 0.0 1.05 0.00 Cảnh báo Kqht

44 K20-  44 Đặng Thị Thanh 91.5 27.0 5.71 1.68 121.8 42.0 6.09 2.10 213.3 69.0 5.92 1.91

45 K20-  45 Đặng Thị Thu 103.8 33.0 6.48 2.06 129.7 47.0 6.48 2.35 233.5 80.0 6.48 2.22

46 K20-  46 Bùi Thị Quỳnh Trang 2.6 0.0 0.16 0.00 4.0 0.0 0.20 0.00 6.6 0.0 0.18 0.00 Cảnh báo Kqht

47 K20-  47 Nguyễn Thị Thùy Linh 56.0 8.0 3.50 0.50 4.6 0.0 0.23 0.00 60.6 8.0 1.68 0.22 Cảnh báo Kqht

48 K20-  48 Nguyễn Thanh Thảo 84.9 22.0 5.30 1.37 128.4 43.0 6.42 2.15 213.3 65.0 5.92 1.80

49 K20-  49 Nguyễn Minh Thư 85.3 22.0 5.33 1.37 98.7 29.0 4.93 1.45 184.0 51.0 5.11 1.41
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